
 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ MINH ĐỨC NHIỆM KỲ 2021-2026 

 
- Họ và tên thường dùng:           TRẦN THỊ LÀ 

- Họ và tên khai sinh:                 TRẦN THỊ LÀ 

- Sinh  ngày 22 tháng  7 năm  1963            

- Giới tính:    Nữ     

- Quê quán:     Xã Tân Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang  

- Nơi ở hiện nay: Thôn  Quàn, Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương.  

- Dân tộc:       Kinh                           - Tôn giáo:          Không 

- Giáo dục phổ thông:                    7/10 Phổ thông                     

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 

-  Là đại biểu Hội đồng nhân dân  xã Minh Đức, nhiệm kỳ :  2004 – 2011 và  2011 – 2016 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 12 năm 1980 

đến tháng 04 năm 1984 

- Nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự, làm quản lý tại D512-E51-QKI 

 

Từ tháng 3 năm 1996 đến 

 tháng 03 năm 2001 

- Ủy viên BCH phụ nữ thôn Quàn 

 

Từ tháng 4 năm 2001 đến 

 tháng 03 năm 2004 

- Ủy viên BCH phụ nữ xã Minh Đức, chi hội trưởng phụ nữ thôn 

Quàn 

Từ tháng 4 năm 2004 đến 

 tháng 03 năm 2011 

- Đại biểu HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2004- 2011. Ủy viên BCH 

phụ nữ xã Minh Đức khóa 21, 22, chi hội trưởng phụ nữ thôn Quàn 

Từ tháng 4 năm 2011 đến 

 tháng 04 năm 2016 

- Đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2011- 2016. Ủy viên BCH 

phụ nữ xã Minh Đức khóa 23, chi hội trưởng phụ nữ thôn Quàn 

Từ tháng 4 năm 2016 đến 

 nay 

- Ủy viên BCH phụ nữ xã Minh Đức khóa 24, chi hội trưởng phụ 

nữ, Chi hội trưởng chi hội Chữ thập đỏ thôn Quàn 

                

  Minh Đức, ngày  12  tháng 3  năm 2021 

          Đã ký 

                                                        Trần Thị Là 

 

 

 



 

 
 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ MINH ĐỨC  NHIỆM KỲ 2021-2026 

 
- Họ và tên thường dùng:           VŨ THỊ TẤN 

- Họ và tên khai sinh:                 VŨ THỊ TẤN 

- Sinh  ngày 29 tháng  8 năm  1962            

- Giới tính:    Nữ     

- Quê quán:     Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Nơi ở hiện nay: Thôn  Quàn, Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương.  

- Dân tộc:       Kinh                         - Tôn giáo:          Không 

- Giáo dục phổ thông:                    7/10 Phổ thông                     

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chi hội trưởng chi hội nông dân 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng Hội nông dân thôn Quàn 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

 

- Từ tháng 9 năm 1981 đến 

 tháng 11 năm 1985 

 

-Từ tháng 12 năm 1985 

tháng 2 năm 1994  

 

- Từ tháng 3/ 1994 đến 

tháng 12 năm 2016  
 

 

-Từ tháng 1 năm 2017 đến 

nay 

 

 - Làm nông nghiệp tại thôn Quàn, xã Minh Đức.  

  
- Lao động sản xuất tại địa phương và làm Chi hội phó chi hội phụ nữ 

thôn Quàn 
 

- Lao động sản xuất tại địa phương và làm Chi hội trưởng Chi hội 

nông dân, Cán bộ DSKHHGĐ.  

 

Phó trưởng thôn Quàn kiêm cán bộ DSKHHGĐ, chi hội trưởng Chi 

HND thôn Quàn 

 

Minh Đức, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

Đã ký 

 

Vũ Thị Tấn 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ MINH ĐỨC  NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

 
 

- Họ và tên thường dùng:            TRẦN NGỌC TUẤN 

- Họ và tên khai sinh:                  TRẦN NGỌC TUẤN 

- Sinh  ngày 07 tháng 3 năm 1969             

- Giới tính:    Nam      

- Quê quán:   xã Minh Đức, huyệnTứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.  

- Nơi ở hiện nay: Thôn Quàn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương 

- Dân tộc:             Kinh                      - Tôn giáo:          Không 

- Giáo dục phổ thông:                    12/12 Phổ thông                     

- Lý luận chính trị:                        Sơ cấp    

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó thôn, thôn đội trưởng 

- Ngày vào Đảng:  09/6/1990;   Ngày chính thức:   09/06/1991 

-  Là đại biểu Hội đồng nhân dân  xã Minh Đức, nhiệm kỳ:  2004 – 2011; 2016 – 2021. 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 3năm 2002 đến 

tháng 3 năm 2004 
- Phó chủ nhiệm HTXNN thôn Mép, Chủ nhiệm HTXNN thôn Mép 

Từ năm 2005 đến năm 2006 - Bí thư chi bộ 5 thôn Mép 

Từtháng 2 năm 2007 đến 

tháng 12 năm 2009 
- Trưởng thôn Mép 

Từ tháng 3năm 2010 

 đến tháng 9 năm 2019 
- Nhân viên bưu tá xã 

Từ tháng 3năm 2010đến 

tháng 9 năm 2019 
- Phó bí thư chi bộ- Trưởng thôn Quàn 

Từ tháng  10 năm 2019 đến 

nay 
- Chi ủy viên, phó trưởng thôn, thôn đội trưởng 

 

  Minh Đức, ngày 12  tháng 3  năm 2021 

    Đã ký 

                      Trần Ngọc Tuấn 

 

 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ MINH ĐỨC  NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

 
 

- Họ và tên thường dùng:      NGUYỄN VĂN THANH 

- Họ và tên khai sinh:           NGUYỄN VĂN THANH 

- Sinh  ngày 24 tháng 3 năm 1968 

- Giới tính: Nam 

- Quê quán:   xã Minh Đức, huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Nơi ở hiện nay: Thôn Quàn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương 

- Dân tộc:                  Kinh.                     Tôn giáo:    Không 

- Giáo dục phổ thông:             12/12 Phổ thông 

- Chuyên môn nghiệp vụ:       Đại học Chuyên ngành kinh tế 

- Lý luận chính trị:                  Trung cấp 

- Nghề nghiệp, chức vụ:  Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  xã Minh 

Đức. 

- Ngày vào Đảng:    12 / 9 / 1989,  Ngày chính thức 13 /9 / 1990 

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Minh Đức các khóa 17, 18, 19, 20, 21. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng.9 năm 1986 đến 

tháng 12 năm 1993 

 

- Bí thư Chi đoàn 2, Phó bí thư Liên chi đoàn Minh Cường, Đội trưởng 

thủy nông, Bí thư Liên chi đoàn Minh cường, Phó bí thư chi bộ. 

- Từ tháng 1 năm 1994 đến 

tháng 12 năm 1999 

- Phó bí thư thường trực đoàn xã, ủy viên Hội đồng quản trị- Chủ nhiệm 

HTX, Phó bí thư chi bộ thôn Quàn, Ủy viên BCH Huyện đoàn Tứ kỳ - 

Bí thư Đoàn xã, Trưởng ban kiểm soát HTX, thành viên ban thanh tra 

nhân dân, Ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy. 

Từ tháng 12 năm 1999 đến 

tháng 5 năm 2004 
- Ủy viên ủy ban nhân dân, Trưởng ban tài chính xã 

Từ tháng 5 năm 2004 đến 

nay 

- Đảng ủy viên khóa 22, Ủy viên ban thường vụ đảng ủy khóa 23, 24, 25 

Phó chủ tịch UBND xã (kiêm Phó chủ tịch Hội nông dân VN từ 2007-

2010), Từ tháng 7 năm 2015 đến nay là Chủ tịch UBMTTQVN xã 

 

Minh Đức, ngày  12  tháng 3  năm 2021 

Đã ký 

Nguyễn Văn Thanh 

 



 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ MINH ĐỨC  NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

 
- Họ và tên thường dùng:      NGUYỄN DUY TĂNG 

- Họ và tên khai sinh:           NGUYỄN DUY TĂNG 

- Sinh  ngày 16 tháng 11 năm 1958 

- Giới tính: Nam 

- Quê quán:   xã Minh Đức, huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Nơi ở hiện nay: Thôn Quàn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương 

- Dân tộc:                  Kinh.                     Tôn giáo:    Không 

- Giáo dục phổ thông:             12/12 Bổ túc 

- Chuyên môn nghiệp vụ:       Trung cấp chuyên ngành Luật 

- Lý luận chính trị:                  Sơ cấp 

- Nghể nghiệp, chức vụ: Bí thư chi bộ, trưởng thôn Quàn 

- Ngày vào Đảng:    30/ 01/1980,  Ngày chính thức 30/ 7/1981 

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  01 Huân chương chiến công hạng ba 

do chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng; 2 bằng khen của bộ trưởng bộ tư pháp. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

-Từ tháng 6 năm1977  

đến tháng 6 năm 1982 

-Là quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam cấp bậc Thượng Sỹ, 

Y tá , C1, D 128,E792, F 323. Đặc khu quảng Ninh. 

-Từ tháng 7 năm 1982 đến 

tháng 3 năm 1984 
-Là thư ký, đội trưởng, bí thư chi bộ 2 thôn Quàn 

-Từ tháng 4 năm 1984 đến 

tháng 3 năm  1990 
-Là phó chủ nhiệm hợp tác xã Minh Cường 

-Từ tháng 4 năm 1990đến 

tháng 3 năm 1996 

- Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Minh Cường - thôn Quàn. 

 

-Từ tháng 4 năm 1996 đến 

11 năm 2018 
-Làm cán bộ tư pháp – hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân xã Minh Đức 

 

Minh Đức, ngày  12  tháng 3  năm 2021 

Đã ký 

Nguyễn Duy Tăng 

 

 



 
 

 

 
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ MINH ĐỨC NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

 
 

- Họ và tên thường dùng:      NGUYỄN QUỐC KHÁNH 

- Họ và tên khai sinh:           NGUYỄN QUỐC KHÁNH 

- Sinh  ngày 17 tháng 02  năm 1999 

- Giới tính: Nam 

- Quê quán:   xã Minh Đức, huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Nơi ở hiện nay: Thôn Quàn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương 

- Dân tộc:                  Kinh.                     Tôn giáo:    Không 

- Giáo dục phổ thông:             12/12 Phổ thông 

- Nghể nghiệp, chức vụ: Bí thư chi đoàn thôn 

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi đoàn thôn Quàn 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 3 năm 2018 đến 

tháng 1 năm 2020 

- Nhập ngũ cấp bậc Binh nhì, chức vụ chiến sỹ, thuộc Trung đội 12, 

Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 

- Từ tháng 2 năm 2020 đến 

tháng 5 năm 2021 
- Tham gia lao động sản xuất tại địa phương 

- Từ tháng 06 đến tháng 3 

năm 2021 
- Bí thư chi đoàn thôn Quàn, xã Minh Đức 

 

Minh Đức, ngày  12  tháng 3  năm 2021 

Đã ký 

Nguyễn Quốc Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ MINH ĐỨC  NHIỆM KỲ 2021-2026 

 
- Họ và tên thường dùng:           NGUYỄN VĂN TIÊN 

- Họ và tên khai sinh:                 NGUYỄN VĂN TIÊN 

- Sinh  ngày 27 tháng  7 năm  1986       

- Giới tính:   Nam     

- Quê quán:     Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Nơi ở hiện nay: Thôn  Quàn, xã Minh Đức, huyệnTứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương.  

- Dân tộc:       Kinh                           - Tôn giáo:          Không 

- Giáo dục phổ thông:                    12/12 Phổ thông   

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông chuyên ngành 

điện tử 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Hội viên hội nông dân 

- Là thành viên của đoàn thể: Hội nông dân 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 2009 đến 

tháng 9 năm 2012 

- Học Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông chuyên ngành 

điện tử trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 

Từ tháng 10 năm 2012 đến 

tháng 10 năm 2021 
- Lao động sản xuất tại địa phương 

Từ tháng 11 năm 2020 đến 

tháng 3 năm 2021 
- Lao động sản xuất tại địa phương, hội viên hội nông dân 

 

Minh Đức, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

Đã ký 

 

Nguyễn Văn Tiên 


